
GVCN: Nguyễn Thị Cẩm Giang

STT
Mã định 

danh
Họ lót Tên Ngày sinh Trường cấp 2 Nơi sinh

1 ARX000 Nguyễn Võ Khánh An 24/09/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

2 CL60FE Nguyễn Bảo Anh 01/01/2007 THCS Phạm Hữu Lầu Hưng Yên

3 AQZ0WP Nguyễn Thanh Bình 17/09/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

4 AQX0LO Nguyễn Minh Cảnh 18/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

5 ARX047 Trương Phạm Ngọc Châu 26/08/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Cần Thơ

6 AQX0PY Từ Thị Kim Chúc 25/02/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

7 AQX0OV Võ Hoàng Hải Đăng 16/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

8 AQX0Q3 Trần Minh Đức 01/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

9 AQU01I Nguyễn Đức Duy 01/01/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

10 AQZ0UC Nguyễn Bích Hòa 18/03/2007 THCS Hai Bà Trưng Long An

11 AQX0Q6 Nguyễn Huy Hoàng 17/01/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

12 AQZ0YK Huỳnh Tấn Hưng 19/01/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

13 ARX001 Lê Minh Khang 13/05/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

14 AQX0LU Phạm Đoàn Minh Khang 08/07/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

15 AQX0M0 Ngô Hoài Lan 12/05/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

16 ARX02O Châu Gia Linh 12/07/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

17 AQX0RA Nguyễn Duy Lợi 11/07/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

18 AQZ0YZ Ngô Ngọc Mỹ Nguyên 18/06/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

19 AQX0RI Nguyễn Thanh Nhã 06/10/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Hậu Giang

20 ARX03O Nguyễn Lê Yến Nhi 24/12/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

21 ARX03Q Đỗ Thị Bích Nhung 24/06/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

22 ARX01T Huỳnh Hà Nhật Phong 22/12/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

23 AQZ0Z4 Trần Hoàng Phúc 01/09/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

24 ARX02W Trần Hữu Phước 20/01/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

25 AQZ0W0 Võ Hồng Quân 06/10/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

26 AQX0QS Phạm Thị Tuyết Quanh 16/09/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

27 ARX03V Trương Lê Như Quỳnh 24/04/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

28 AQX0MC Phạm Nguyễn Tấn Tài 09/07/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

29 AQX0SV Võ Minh Thái 23/01/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

30 AQZ0W6 Nguyễn Quang Thắng 16/11/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

31 ARX085 Nguyễn Thị Anh Thi 29/05/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

32 AQX0MI Lâm Phúc Thịnh 20/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

33 AQX0TJ Nguyễn Thị Anh Thư 17/01/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

34 ARX052 Lê Hoàng Thuận 19/07/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

35 AK211J Nguyễn Minh Tiến 01/03/2007 THCS Lê Tấn Bê Tây Ninh

36 AQZ0ZD Nguyễn Minh Toàn 30/04/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

37 ARX00W Phạm Trần Thanh Trúc 11/06/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

38 AQX0NL Nguyễn Tường Vi 15/12/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

39 ARX00Z Nguyễn Lê Tường Vy 10/05/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10.1

(Vật lí - Hóa học - Sinh học - Tin học)



GVCN: Nguyễn Nhật Anh Thư

STT
Mã định 

danh
Họ lót Tên Ngày sinh Trường cấp 2 Nơi sinh

1 ARX015 Nguyễn Trường Thiên Ân 20/05/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Bến Tre

2 ARX06A Nguyễn Quỳnh Anh 12/09/2007 THCS Nguyễn Thị Hương An Giang

3 AQZ0U0 Phạm Quỳnh Anh 27/11/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

4 AQZ0WK Trần Huỳnh Tuấn Anh 09/10/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

5 AQZ0U1 Võ Quốc Anh 21/02/2007 THCS Hai Bà Trưng Đồng Nai

6 AQX0LP Phan Ngọc Lan Chi 08/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

7 AQX0NY Cao Thanh Duy 29/05/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh An Giang

8 CQX005 Đào Anh Duy 22/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

9 AQZ0WY Nguyễn Ngọc Thảo Hân 12/08/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

10 AQZ0VB Nguyễn Thị Thu Hiền 02/02/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

11 AQX0LR Trần Minh Hiếu 17/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

12 AQZ0X0 Trương Trung Hiếu 24/12/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

13 AQU036 Lê Đình Gia Huy 29/01/2007 THCS Lê Văn Hưu Thành phố Hồ Chí Minh

14 ARX04E Nguyễn Đinh Gia Huy 21/12/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

15 AQZ0UE Phạm Tấn Huy 07/05/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

16 ARX03G Nguyễn Chí Khang 09/04/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

17 AQX0MX Nguyễn Tuấn Khang 27/01/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

18 ARX07M Nguyễn Hữu Khanh 10/04/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

19 AQX0OL Nguyễn Minh Khoa 30/04/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

20 AQX0LZ Phạm Tuấn Kiệt 05/05/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

21 AQX0QH Lâm Thị Diễm Kiều 24/10/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

22 ARX03F Trương Thị Mỹ Kim 16/04/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

23 AL610C Trần Minh Kỵ 04/11/2005 THCS Phạm Hữu Lầu Kiên Giang

24 AQX0P0 Bùi Hữu Lộc 08/12/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Tây Ninh

25 AQZ0UL Nguyễn Hoàng Phi Long 29/11/2007 THCS Hai Bà Trưng Quảng Bình

26 AQX0M7 Phạm Uyển Nhi 24/02/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

27 ARX01R Lê Thị Huỳnh Như 07/11/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

28 AQX0M8 Nguyễn Trần Hoài Phong 25/06/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

29 AQ50LB Nguyễn Trường Thành 01/01/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

30 ARX040 Nguyễn Thị Thanh Thảo 16/03/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

31 AQX0MG Nguyễn Trần Minh Thiện 11/09/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

32 AQX0TG Nguyễn Thị Ánh Thơ 02/09/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

33 AQX0ND Trần Ngọc Minh Thư 13/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

34 AQZ0TV Đào Ngô Huyền Trân 24/10/2007 THCS Hai Bà Trưng Quảng Nam

35 AQX0TR Đỗ Phương Cẩm Tú 18/05/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Thừa Thiên Huế

36 ARX082 Trần Anh Tú 24/09/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

37 AQX0TX Trần Kiến Văn 09/06/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Cà Mau

38 AQX0MN Phạm Quang Vinh 04/05/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

39 AQX0NQ Võ Thành Ý 03/04/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10.2

(Vật lí - Hóa học - Sinh học - Tin học)



GVCN: Nguyễn Ngọc Hoa

STT
Mã định 

danh
Họ lót Tên Ngày sinh Trường cấp 2 Nơi sinh

1 AQX0NZ Nguyễn Thị Thùy Dương 04/06/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

2 ARX05H Nguyễn Lê Trung Hiếu 26/09/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

3 AQZ0VD Huỳnh Thị Thanh Huệ 24/09/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

4 AQX0S6 Võ Thị Thu Hương 10/10/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

5 AQZ0X2 Đinh Gia Huy 20/09/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

6 AQX0OE Hồ Đức Huy 19/03/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Bình Dương

7 AQZ0VE Lê Hoàng Huy 22/05/2007 THCS Hai Bà Trưng Trà Vinh

8 ARX06H Trần Lê Gia Huy 05/06/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

9 ARX05L Nguyễn Hoàng Khang 12/12/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

10 ARX05M Huỳnh Hiểu Khanh 19/09/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Đồng Nai

11 ARX008 Lê Duy Khánh 06/08/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

12 AQZ0YO Huỳnh Trần Thiên Kim 08/07/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

13 ARX05O Huỳnh Hiểu Lam 19/09/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Đồng Nai

14 AQX0SD Trần Quang Long 04/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hà Nội

15 AQZ0TC Võ Hữu Luận 26/06/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

16 AQX0M3 Nguyễn Ngọc Tuyết Mai 30/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

17 AQZ0UP Lê Hoàng Ngân 09/06/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

18 ARX01O Tô Huỳnh Hồng Ngân 07/01/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

19 AQX0SJ Trương Trọng Nghĩa 10/02/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

20 AQX0N0 Nguyễn Thị Yến Ngọc 20/01/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Thanh Hóa

21 AQX0N3 Lê Nguyễn Hồng Nhung 20/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

22 AQZ0VX Huỳnh Minh Nhựt 02/05/2006 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

23 AQX0TD Tôn Thanh Phong 27/11/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Bình Phước

24 AAR12Z Lê Hoàng Thiên Phúc 13/04/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

25 AQX0RO Cao Thị Tuyết Quỳnh 23/05/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

26 ARX02Z Nguyễn Hữu Tài 04/04/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Thanh Hóa

27 ARX03W Phùng Bảo Tâm 27/09/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

28 AQX0MD Hồ Anh Thảo 03/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

29 AQX0PJ Ngô Nguyễn Anh Thư 09/10/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

30 Võ Hoàng Minh Tiến

31 AL410Y Nguyễn Ngọc Bảo Trân 06/06/2007 THCS Hoàng Quốc Việt TPHCM

32 AQZ0XZ Lê Hoàng Tuấn Tú 21/03/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

33 ARX070 Lê Mạnh Tú 20/12/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

34 AQZ0WF Bùi Trần Diễm Tuyền 17/10/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

35 AQX0NM Đào Tuấn Vĩ 17/03/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

36 AQX0PT Nguyễn Lê Thảo Vy 06/06/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

37 AQX0TZ Bùi Thị Kiều Như Ý 19/07/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

38 ARX056 Nguyễn Nguyễn Xuân Yến 20/04/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

39 AQX0U0 Nguyễn Thị Kim Yến 15/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10.3

(Vật lí - Hóa học - Sinh học - Tin học)



GVCN: Nguyễn Thành Phát

STT
Mã định 

danh
Họ lót Tên Ngày sinh Trường cấp 2 Nơi sinh

1 ARX013 Hồ Nguyễn Bảo An 29/07/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

2 AQX0RZ Nguyễn Lê Nhật Anh 28/06/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

3 BQX0A4 Nguyễn Quý Việt Anh 12/01/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hà Nội

4 ARX028 Dương Hoàng Bảo 07/01/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Đắk Lắk

5 AQX0MR Võ Hoài Bảo 10/05/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

6 BRX0A9 Bùi Thị Thanh Chúc 05/07/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Phú Thọ

7 AQZ0YE Nguyễn Hữu Đạt 30/03/2007 THCS Hai Bà Trưng Hưng Yên

8 ARX004 Nguyễn Thái Dương 27/11/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

9 ARX02B Nguyễn Thanh Tường Duy 16/08/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

10 ARX02C Phạm Hà Khánh Duy 17/06/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

11 AQX0MS Võ Xuân Ngọc Duyên 24/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

12 AQZ0VA Nguyễn Vũ Bảo Hân 31/12/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

13 AQX0OD Nguyễn Trí Hiếu 19/06/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

14 Trang Thị Tuyết Hương Chuyển đến

15 ARX024 Hồ Nhật Huy 27/11/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

16 ARX07J Trần Lâm Nhựt Huy 02/10/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

17 AQX0LT Lên Phạm Minh Khang 21/07/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

18 AQX0OZ Phạm Lê Tuấn Khang 19/07/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

19 ARX025 Trần Khuê 17/05/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

20 AQX0SB Nguyễn Võ Anh Kiệt 04/02/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Đồng Nai

21 AQX0M2 Trần Tiến Lợi 22/08/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Vĩnh Long

22 AQX0R8 Đặng Thái Long 26/08/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

23 AQZ0TB Phan Trương Hoàng Luân 15/04/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

24 AQU020 Trịnh Hoàng Ngọc Luân 16/10/2007 THCS Lê Văn Hưu Thành phố Hồ Chí Minh

25 AQX0N4 Võ Đào Ngọc Như 04/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

26 ARX04T Lương Hoàng Phúc 19/04/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

27 ARX02X Nguyễn Hoàng Như Phương 30/10/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

28 AQX0M9 Đặng Mai Hoàng Quân 05/07/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

29 AQZ0W1 Võ Ngọc Diễm Quỳnh 26/08/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

30 AQT0JX Huỳnh Lê Thành 29/10/2007 THCS Nguyễn Bĩnh Khiêm Thành phố Hồ Chí Minh

31 AQZ0W7 Đặng Triệu Phước Thịnh 30/06/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

32 AQU02F Nguyễn Quốc Phúc Thịnh 16/09/2007 THCS Lê Văn Hưu Thành phố Hồ Chí Minh

33 AQZ0W9 Lâm Bảo Anh Thư 25/08/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

34 ARX042 Châu Thụy Bảo Trân 04/12/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

35 AQX0TT Trần Thị Cẩm Tú 02/02/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

36 AL00ZF Nguyễn Phúc Trí Từ 28/04/2007 THCS Nam Sài Gòn TP. HCM

37 AQZ0WH Phạm Thị Cẩm Vân 31/12/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

38 AQZ0WJ Lê Ngọc Tường Vy 09/04/2007 THCS Hai Bà Trưng Long An

39 ARX035 Nguyễn Phương Thảo Vy 13/10/2007 THCS Lê Thành Công Thành phố Hồ Chí Minh

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 10.4

(Vật lí - Hóa học - Sinh học - Tin học)



GVCN: Đặng Võ Phương Phương

STT
Mã định 

danh
Họ lót Tên Ngày sinh Trường cấp 2 Nơi sinh

1 AQX0NR Nguyễn Ngọc Trâm Anh 13/04/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Nghệ An

2 AQX0SZ Nguyễn Kim Bảo 30/09/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

3 AQX0PW Nguyễn Thị Như Bình 08/12/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

4 ARX018 Trần Ngọc Minh Châu 26/06/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Thái Bình

5 AQX0O1 Trịnh Tấn Đạt 02/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

6 ARX02A Trần Ngọc Thương Dịu 24/10/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

7 AQX0Q4 Huỳnh Thị Vân Hà 01/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

8 ARX01F Trương Gia Hân 19/10/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

9 AQX0O7 Nguyễn Hoàng Kim Hằng 13/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

10 AQX0O8 Nguyễn Thanh Hằng 18/04/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

11 AQX0O5 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 31/10/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

12 ARX06G Lưu Minh Hiếu 18/01/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

13 AQZ0VC Nguyễn Văn Hiếu 19/08/2006 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

14 AQX0S7 Huỳnh Nhựt Khang 24/08/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Sóc Trăng

15 AQX0R3 Đỗ Minh Khánh 26/06/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

16 AQX0QD Sầm Duy Khiêm 30/03/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

17 AR108L Lê Nguyễn Anh Khoa 03/09/2007 THCS Lê Thành Công Thành phố Hồ Chí Minh

18 AQX0QI Đặng Thị Tuyết Lan 07/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

19 AQX0QK Lê Thị Cẩm Ly 10/10/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

20 AQX0T7 Phan Thị Trúc Ly 06/03/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

21 AQX0QL Nguyễn Thanh Ngân 18/07/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

22 AQX0MZ Đoàn Bảo Ngọc 19/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

23 AQX0M6 Hồ Chúc Nguyên 23/09/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

24 AQX0QP Nguyễn Phương Uyên Nhi 05/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

25 AQX0T9 Nguyễn Thị Yến Nhi 17/07/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

26 AQX0SQ Ngô Nguyễn Quỳnh Như 12/03/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

27 AQX0RK Nguyễn Lê Quỳnh Như 07/01/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

28 AQX0P6 Nguyễn Ngọc Phú 17/04/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

29 AQX0N7 Trần Thị Minh Phương 19/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

30 AQX0QU Nguyễn Phát Tài 16/03/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

31 AQX0PC Nguyễn Phạm Thạch Lộc Tân 10/03/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

32 AQX0RQ Thượng Nguyễn Hoàng Thanh 04/02/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

33 A1J03U Huỳnh Phúc Thiện 07/08/2006 THCS Minh Đức TP HCM

34 AQZ0ZB Mai Anh Thư 02/07/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

35 AQX0NH Nguyễn Thị Huyền Trâm 21/05/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

36 AQU02K Nguyễn Minh Triết 03/09/2007 THCS Lê Văn Hưu Thành phố Hồ Chí Minh

37 AQX0TQ Lê Phúc Triệu 12/09/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

38 ARX054 Trần Tú Trinh 09/03/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

39 AQX0RY Võ Phạm Đoan Trinh 26/07/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

40 ARX071 Huỳnh Ngọc Anh Tùng 27/09/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

41 AQX0OT Nguyễn Quốc Xuyên 29/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh
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GVCN: Nguyễn Hoài Vạn Hạnh

STT
Mã định 

danh
Họ lót Tên Ngày sinh Trường cấp 2 Nơi sinh

1 AQX0NU Võ Đông Ân 24/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

2 ARX03A Huỳnh Tâm Anh 27/07/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Đồng Nai

3 AL00P5 Nguyễn Quỳnh Anh 16/07/2007 THCS Nguyễn Hiền Vĩnh Long

4 AQZ0SZ Vũ Nguyễn Ngọc Thu Anh 18/11/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

5 ARX05C Chế Thị Huỳnh Điệp 04/11/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

6 AJZ1GW Phan Tấn Dũng 21/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

7 ARX02F Đặng Nguyễn Khánh Hà 05/12/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

8 ARX01B Nguyễn Trí Hải 12/11/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

9 AQX0LQ Nguyễn Ngọc Kim Hằng 11/09/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

10 ARX005 Nguyễn Thị Thu Hiền 14/09/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

11 AQU07L Bùi Khánh Hưng 01/05/2007 THCS Lê Văn Hưu Thành phố Hồ Chí Minh

12 AQX0OX Đặng  Gia Hưng 25/11/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

13 AQX0LS Lê Hoàng Huy 22/06/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

14 AKY00B NguyễN Quốc Huy 22/06/2007 THCS Huỳnh Tấn Phát Cần Thơ

15 AQX0LY Nguyễn Võ Đăng Khoa 06/03/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

16 AQX0MY Nguyễn Mai Khánh Kiệt 05/05/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

17 ARX02K Châu Gia Kỳ 12/07/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

18 AQZ0VM Nguyễn Ngọc Liên 12/02/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

19 AQX0R6 Lê Huỳnh Trúc Linh 16/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

20 ARX00E Trần Thị Ánh Loan 05/11/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

21 AQX0M4 Nguyễn Thị Xuân Mai 08/04/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Thanh Hóa

22 ARX06O Võ Phạm Đông Mai 27/11/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

23 ARX00J Mai Lâm Diễm My 06/06/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

24 AQX0N1 Trần Thị Bích Ngọc 14/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

25 AQZ0VV Phạm Ngọc Tâm Nhi 14/09/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

26 AQX0P3 Đỗ Thị Cẩm Nhung 23/07/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

27 AQZ0VY Trần Tiến Phát 24/05/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

28 AMQ0NA Nguyễn Hoàng Phi 07/08/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

29 ARX00M Hà Khánh Phương 14/11/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Quảng Ngãi

30 ARX036 Lê Thị Yến Phương 15/12/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

31 ARX02Y Võ Thị Liên Phương 02/08/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

32 A1Q0HW Nguyễn Ngọc Quỳnh 30/11/2007 THCS Đồng Khởi Hồ Chí Minh

33 ARX03Z Thạch Thị Chanh Tha 20/01/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Vĩnh Long

34 AQX0MF Nguyễn Phương Thảo 20/04/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

35 ARX032 Lê Văn Hoàng Thịnh 13/12/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

36 ARX033 Nguyễn Ngọc Anh Thư 12/11/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

37 AQX0SY Trần Ngọc  Minh Thư 26/03/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

38 ARX041 Nguyễn Ngọc Bảo Thy 10/08/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

39 AQX0MK Phạm Thị Thủy Tiên 15/12/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Tiền Giang

40 AQX0NF Đặng Trần Ngọc Trang 13/05/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

41 AQZ0TT Lê Thị Thùy Trang 22/03/2007 THCS Hai Bà Trưng Sóc Trăng

42 ARX00O Trịnh Đình Tuấn 13/01/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

43 ARX01V Nguyễn Gia Cát Tường 03/09/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Tiền Giang

44 AQX0TU Lê Thị Mộng Tuyền 29/10/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

45 AQX0NK Nguyễn Thị Nhã Uyên 22/10/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

46 AQX0PS Trầm Thế Vinh 17/10/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

47 ARX00Y Trần Phạm Phương Vy 06/09/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh
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GVCN: Đỗ Thị Thanh

STT
Mã định 

danh
Họ lót Tên Ngày sinh Trường cấp 2 Nơi sinh

1 AQX0O2 Nguyễn Đoàn Minh Đăng 10/01/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

2 AQZ0WR Đinh Nhật Duy 22/07/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

3 AQX0O3 Phạm Lưu Hồng Gấm 06/06/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

4 AQX0S1 Trần Thị Huỳnh Giang 25/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

5 AQX0O6 Thạch Anh Hào 08/04/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

6 AQX0OC Nguyễn Thành Minh Hiếu 24/01/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

7 AQX0MU Nguyễn Duy Hoàng 18/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

8 Nguyễn Thị Mỹ Hường 11/02/2006 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

9 AQX0Q7 Lâm Gia Huy 09/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

10 AQX0OF Ngô Hoàng Minh Huy 30/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

11 AQX0S4 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 26/09/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Đồng Tháp

12 Đoàn Thị Kim Loan 04/04/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

13 AQX0SI Đỗ Thị Thảo Ngân 04/09/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

14 DQX001 Trần Phạm Vĩnh Nghi 10/01/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

15 Phạm Yến Nhi 13/02/2006 THCS Hai Bà Trưng TP. Hồ Chí Minh

16 ARX03P Trần Nguyễn Yến Nhi 24/06/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

17 AQX0P2 Vũ Thị Yến Nhi 22/01/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

18 AQX0QQ Hồ Thị Quỳnh Như 26/02/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

19 AQX0OO Mai Thị Yến Như 17/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

20 AQX0TB Trần Ngọc Quỳnh Như 05/04/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

21 A1Q0E9 Đoàn Hưng Phát 07/01/2006 THCS Đồng Khởi Hồ Chí Minh

22 AQX0N5 Hồ Quốc Phong 04/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

23 ARX07V Đoàn Thị Kim Phượng 04/04/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

24 Nguyễn Ngọc Quân 24/10/2006 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

25 Nguyễn Ngọc Bảo Quốc

26 Nguyễn Hoàng Thành Chuyển đến

27 AQX0PI Dương Thị Anh Thư 05/05/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Trà Vinh

28 ARN0HV Trần Vũ Anh Thư 16/03/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

29 AQX0NE Trần Lê Trung Tín 11/04/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

30 AQX0RX Nguyễn Thị Thái Trân 20/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

31 AQX0NG Nguyễn Mai Trang 23/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

32 AQX0NI Nguyễn Mai Anh Tú 21/04/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

33 AQX0TS Nguyễn Thị Cẩm Tú 21/02/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

34 AQX0NJ Lê Phan Anh Tuấn 28/04/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

35 Phạm Thị Thanh Tuyền

36 AC10JM Nguyễn Văn Trường Vũ 25/12/2007 THCS Bình An Tp. Hồ Chí Minh

37 AQX0PV Ngô Nguyễn Phương Yên 20/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

38 ARX02U Nguyễn Thị Yến Nhi 05/03/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh
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GVCN: Nguyễn Thị Thùy Dung

STT

Hồ sơ

Mã định 

danh
Họ lót Tên Ngày sinh Trường cấp 2 Nơi sinh

1 Nguyễn Thiên Ân 14/11/2007 THCS Nguyễn Thị Hương Vĩnh Long

2 CQX006 Tô Trang Anh 31/07/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Bạc Liêu

3 AQX0OW Huỳnh Trần Minh Đông 15/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

4 AQZ0T1 Lưu Trương Bảo Duy 21/08/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

5 AQZ0T4 Trần Thanh Hải 18/05/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

6 Trần Văn Hiệp

7 AQZ0YJ Nguyễn Nhật Hoàng 17/07/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

8 AOD0C9 Võ Trần Hoàng Huy 26/12/2007 THCS Đông Thạnh TP. Hồ Chí Minh

9 AQX0QE Lê Huỳnh Trọng Khoa 21/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

10 AQX0QJ Nguyễn  Văn Lộc 07/07/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Long An

11 Nguyễn Thị Kiều My 10A2

12 AQU03A Lê Thùy Ngân 12/08/2007 THCS Lê Văn Hưu Thành phố Hồ Chí Minh

13 AQX0RE Nguyễn Thị Thanh Ngân 30/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

14 AQZ0XM Nguyễn Đức Phú 04/03/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

15 AQX0MA Đặng Nguyễn Thúy Quỳnh 23/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

16 AQX0MB Trần Kim Quỳnh 14/11/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

17 AQY0LL Lương Thành Tài 08/03/2007 THCS Nguyễn Văn Quỳ TP Hồ Chí Minh

18 AQZ0UV Phan Tấn Tài 10/02/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

19 AQX0ST Nguyễn Phạm Kiều Tam 02/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

20 AQX0SW Huỳnh Thanh Thảo 17/09/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

21 AQX0PD Kiều Thị Phương Thảo 17/06/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Lâm Đồng

22 AQX0SX Nguyễn Thị Thu Thảo 12/08/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

23 ARX031 Phạm Quỳnh Trinh Thảo 07/01/2007 THCS Nguyễn Thị Hương TP. Hồ Chí Minh

24 AQX0PE Phạm Thanh Thảo 07/04/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

25 AQX0PF Võ Thị Tích Thiện 27/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

26 AQX0MH Hồ Mai Quốc Thịnh 25/02/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

27 AQX0PG Phạm Đình Thuần 10/02/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

28 AQZ0TQ Võ Minh Thuận 28/09/2007 THCS Hai Bà Trưng Thành phố Hồ Chí Minh

29 ARX065 Thạch Thị Hồng Thúy 22/02/2006 THCS Nguyễn Thị Hương Trà Vinh

30 AQX0TI Phạm Thị Thanh Thủy 08/07/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

31 Hà Công Vĩnh Tiến

32 Nguyễn Thị Bích Trâm 20/12/2005 THCS Hiệp Phước TP. Hồ Chí Minh

33 Nguyễn Hoàng Phương Trinh 21/12/2007 THCS Hai Bà Trưng TP. Hồ Chí Minh

34 AOK18E Nguyễn Ngọc Phương Trinh 10/12/2007 THCS Hiệp Phước Thành phố Hồ Chí Minh

35 BQX00B Nguyễn Thị Diệp Trinh 27/01/2007 THCS Hiệp Phước Tỉnh Sóc Trăng

(Địa lí - GDKT&PL - Sinh học - Công nghệ)
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